
BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN
(PAY SLIP)

01/05/2023  31/05/2023

Tên nhân viên 

(Name)
TRẦN HÀ LINH Mã nhân viên 

(Code)
SK-001

Phòng ban 

(Department)
Phòng CSKH Vị trí 

(Job Position)

Địa chỉ 
(Address)

Email 

(Email)
tranhalinh@gmail.com Số căn cước công dân 

(Identification No)
44

Tham chiếu 

(Reference)
SLIP/026 Tài khoản ngân hàng 

(Bank Accoun)

Lương nhân viên / Employee Salary

Tên

(Name)
Tổng 

(Total)

Lương Cơ bản - ​1 ₫

Lương hàng tháng 9 ₫

Lương thực tế (Ngày) 5 ₫

Ngày nghỉ 4 ₫

Phụ cấp chuyên "cần" 500.000 ₫

Tiền vệ sinh - ​200.000 ₫

Bảo hiểm xã hội - ​1 ₫

Bảo hiểm y tế - ​0 ₫

Đoàn phí - ​480.000 ₫

Bảo hiểm thất nghiệp - ​0 ₫

Tổng - ​179.992 ₫

Lương Thực Lĩnh - ​179.992 ₫

Người nhận tiền (Receiver) Người uỷ quyền (Authorized signature )
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